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1 CD_CDT ME09001 Vẽ kỹ thuật (CDT) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

2 CD_CDT ME01007 Bài tập lớn Truyền động cơ khí 1 30 0 0 0 30 0 0 0

3 CD_CDT MI01001 Giáo dục quốc phòng (CĐ) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

4 CD_CDT ME09008 Công nghệ khí nén 2 30 30 0 0 0 0 0 0

5 CD_CDT ME01011 Bài tập lớn Công nghệ chế tạo máy 1 45 0 0 0 0 45 0 0

6 CD_CDT ME09015 Công nghệ CAD/CAM/CNC 3 45 30 15 0 0 0 0 0

7 CD_CDT ME09017 Thực hành CNC 1 30 0 0 0 30 0 0 0

8 CD_CDT ME01151 Thực tập tốt nghiệp 2 90 0 0 0 0 90 0 0

9 CD_CDT GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 0

10 CD_CNTT GS31005 Toán A1 (Vi tích phân, hàm 1 biến, đại số tuyến tính) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

11 CD_CNTT GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

12 CD_CNTT CS09001 Nhập môn lập trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0

13 CD_CNTT CS09002 Thực hành Nhập môn lập trình 1 30 0 0 0 30 0 0 0

14 CD_CNTT GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 0 0 0 0 0 0

15 CD_CNTT GS31006 Toán A2 (Vi tích phân, hàm nhiều biến) 3 45 30 15 0 0 0 0 0

16 CD_CNTT CS01002 Đồ họa ứng dụng 3 60 15 15 0 30 0 0 0

17 CD_CNTT CS09004 Thực hành Nhập môn Web và ứng dụng 1 30 0 0 0 30 0 0 0

18 CD_CNTT CS09005 Nhập môn cấu trúc dữ liệu 3 45 30 15 0 0 0 0 0

19 CD_CNTT CS01003 Lập trình ứng dụng 3 45 30 15 0 0 0 0 0

20 CD_CNTT CS01004 Thực hành Lập trình ứng dụng 1 30 0 0 0 30 0 0 0

21 CD_CNTT CS09009 Mạng máy tính 3 45 30 15 0 0 0 0 0

22 CD_CNTT CS01009 Nhập môn lập trình Web 3 45 30 15 0 0 0 0 0

23 CD_CNTT CS01011 Thực hành Nhập môn lập trình Web 1 30 0 0 0 30 0 0 0

24 CD_CNTT MI01001 Giáo dục quốc phòng (CĐ) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

25 CD_CNTT CS01014 Nhập môn lập trình Win 3 45 30 15 0 0 0 0 0

26 CD_CNTT CS09010 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 3 45 30 15 0 0 0 0 0

27 CD_CNTT CS01012 Chuyên đề tự chọn 2 3 60 15 15 0 30 0 0 0

28 CD_CNTT CS09011 Quản trị mạng 3 45 30 15 0 0 0 0 0

29 CD_CNTT CS01013 Đồ án tin học 3 2 90 0 0 0 0 90 0 0

30 CD_CNTT CS01018 Triển khai hệ thống thông tin 3 45 30 15 0 0 0 0 0

31 CD_CNTT CS01017 Kiến tập doanh nghiệp 1 30 0 0 0 30 0 0 0

32 CD_CNTT CS01151 Thực tập tốt nghiệp 2 90 0 0 0 0 90 0 0

33 CD_CNTT GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 0

34 CD_QTKD GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 0

35 CD_QTKD BA19001 Kinh tế vi mô 3 45 30 15 0 0 0 0 0

36 CD_QTKD BA49001 Quản trị học 3 45 30 15 0 0 0 0 0

37 CD_QTKD GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

38 CD_QTKD GS59002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 0 15 0 30 0 0 0

39 CD_QTKD GS19002 Tiếng Anh 2 2 45 15 0 30 0 0 0 0

40 CD_QTKD GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 0

41 CD_QTKD BA29001 Marketing căn bản 3 45 30 15 0 0 0 0 0

42 CD_QTKD BA19004 Phương pháp định lượng trong quản trị 3 45 30 15 0 0 0 0 0

43 CD_QTKD BA39003 Thuế 2 45 15 0 30 0 0 0 0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH MÔN HỌC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
ĐĂNG KÝ TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2022 - 2023

Khóa 2018

1/2



STT
NGÀNH VÀ

CHUYÊN NGÀNH
MSMH TÊN MÔN HỌC

TÍN 
CHỈ

TS LT BT TL TN ĐA LA TN GHI CHÚ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH MÔN HỌC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
ĐĂNG KÝ TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2022 - 2023

Khóa 2018

44 CD_QTKD BA21013 Kỹ thuật bán hàng 3 45 30 15 0 0 0 0 0

45 CD_QTKD BA19005 Quản trị chất lượng 3 45 30 15 0 0 0 0 0

46 CD_QTKD BA39009 Quản trị tài chính 1 3 45 30 15 0 0 0 0 0

47 CD_QTKD MI01001 Giáo dục quốc phòng (CĐ) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

48 CD_QTKD BA49007 Quản trị hành chính văn phòng 3 45 30 15 0 0 0 0 0

49 CD_QTKD BA29004 Quản trị Marketing 3 45 30 15 0 0 0 0 0

50 CD_QTKD BA19007 Quản trị vận hành 3 45 30 15 0 0 0 0 0

51 CD_QTKD BA11012 Hệ thống thông tin quản trị 2 45 15 0 0 30 0 0 0

52 CD_QTKD BA21156 TT_BTTN_Marketing dịch vụ 3 45 30 15 0 0 0 0 0

53 CD_QTKD BA21160 TT_BTTN_Thương mại điện tử 2 30 15 15 0 0 0 0 0

54 CD_QTKD GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 0

55 CD_KTCT GS59001 Tin học đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 0

56 CD_KTCT GS41003 Vật lý đại cương (CĐ) 4 60 45 15 0 0 0 0 0

57 CD_KTCT GS59002 Thực hành Tin học đại cương 2 45 0 15 0 30 0 0 0

58 CD_KTCT GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 0

59 CD_KTCT GS99001 Giáo dục thể chất 1 0 30 0 0 0 30 0 0 0

60 CD_KTCT GS99002 Giáo dục thể chất 2 0 30 0 0 0 30 0 0 0

61 CD_KTCT EE09901 Kỹ thuật điện 3 45 30 15 0 0 0 0 0

62 CD_KTCT CI09005 Sức bền vật liệu 2 3 45 30 15 0 0 0 0 0

63 CD_KTCT CI09010 Cơ học đất 3 45 30 15 0 0 0 0 0

64 CD_KTCT CI09014 Đồ án Bê tông cốt thép 1 1 45 0 0 0 0 45 0 0

65 CD_KTCT MI01001 Giáo dục quốc phòng (CĐ) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

66 CD_KTCT CI09017 Nền móng công trình 3 45 30 15 0 0 0 0 0

67 CD_KTCT CI01002 Đồ án Nền móng công trình 1 45 0 0 0 0 45 0 0

68 CD_TKCN_DH GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 0

69 CD_TKCN_DH DE09016 Hình họa chuyên ngành 2_TK Đồ họa 3 90 15 0 0 30 45 0 0

70 CD_TKCN_DH DE39009 Minh họa nhân vật 2 60 15 0 0 0 45 0 0

71 CD_TKCN_DH DE39010 Quảng cáo đại cương 3 45 45 0 0 0 0 0 0

72 CD_TKCN_DH DE39011 Thực tập chuyên ngành 2 90 0 0 0 0 90 0 0

73 CD_TKCN_DH DE39012 Đồ án Chữ và tín hiệu 2 60 15 0 0 0 45 0 0

74 CD_TKCN_DH DE39013 Đồ án Đồ họa hệ thống 2 60 15 0 0 0 45 0 0

75 CD_TKCN_DH MI01001 Giáo dục quốc phòng (CĐ) 0 165 90 15 0 60 0 0 0

76 CD_TKCN_DH DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 30 0 0 0 0 0 0

77 CD_TKCN_DH DE39016 Đồ án Minh họa 2 60 15 0 0 0 45 0 0

78 CD_TKCN_DH DE39017 Đồ án Quảng cáo 2 60 15 0 0 0 45 0 0

79 CD_TKCN_DH DE39011 Thực tập chuyên ngành 2 90 0 0 0 0 90 0 0

80 CD_TKCN_DH GS79004 Lý luận chính trị cuối khóa 0 30 15 15 0 0 0 0 0

Các môn học không có trong danh sách nhưng sinh viên có nguyện vọng đăng ký học trong học kỳ hè năm học 2022 - 2023:

Sinh viên đăng ký theo nguyện vọng của mình. Tối đa 3 môn học. Nếu đủ sĩ số mở lớp, Phòng Đào tạo sẽ tổ chức.
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